                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đinh Đồng Hiệp - 0903914390 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN :  Công ty TNHH TM DVKT Thiên Hải
Tại địa chỉ             : 38 Đường số 8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
Số ĐT, Fax liên hệ: A.Hải - 090 938 7737
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Bảo Bạch Thái Bảo
	16CĐ-ĐL1
	114/9 Âu cơ Q Tân Bình
	096 492 8098
	
	

	2 
	Khánh Huỳnh Ngọc Khánh
	16CĐ-ĐL1
	1111/2A CMT8 P.7, Q Tân Bình
	033 836 7454
	
	

	3 
	Phiệt Phạm Ngô Thế Phiệt
	16CĐ-ĐL1
	958/26/2A Lạc Long Quân, P.8, Tân Bình
	079 902 7464
	
	

	4 
	Bảo Lê Quốc Bảo
	16CĐ-ĐL1
	185 Ni sư Huỳnh Liên Q Tân Bình
	086 647 4353
	
	

	5 
	Thông Đặng Quốc Thông
	16CĐ-ĐL1
	185 Ni sư Huỳnh Liên Q Tân Bình
	093 813 0911
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đinh Đồng Hiệp - 0903914390 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH Kỹ thuật công trình Hưng Trí 
Tại địa chỉ             : 51 Trần phú P 2 quận 5
Số ĐT, Fax liên hệ: A.Thuần - 098 379 0437
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Bảo Lê Công Thiên Bảo
	16CĐ-ĐL1
	260/80 Bà Hom, P13, Q.6
	038 880 5810
	
	

	2 
	Tiến Lê Anh Đức Tiến
	16CĐ-ĐL1
	185 Ni sư Huỳnh Liên Q Tân Bình
	033 625 9111
	
	

	3 
	Tín Lê Trung Tín
	16CĐ-ĐL1
	186 Ni sư Huỳnh Liên Q Tân Bình
	036 480 3319
	
	

	4 
	Châu Ngô Đình Châu
	16CĐ-ĐL1
	413 Hoàng Văn Thụ Q TB
	039 210 9111
	
	

	5 
	Phat Sển Lìn Phat
	16CĐ-ĐL1
	78A Xuân Diệu P4, Q Tân Bình
	039 921 9139
	
	

	6 
	Vỹ Lê Phúc Vỹ
	16CĐ-ĐL1
	71/11 tổ 33, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp.HCM
	097 341 3712
	
	

	7 
	Cường Hứa Chí Cường
	16CĐ-ĐL1
	54/42/5 Đình Nghi Xuân, Bình Trị Đông, Bình Tân
	090 238 2895
	
	

	8 
	An Trần Quốc An
	16CĐ-ĐL1
	37/4F Nam Lân Bà Điểm Hóc Môn
	098 615 7178
	
	

	9 
	Lộc Nguyễn Thành Lộc
	16CĐ-ĐL1
	22 Tống Văn Hên P15, Q Tân Bình
	086 692 9178
	
	

	10 
	Đạt Nguyễn Tấn Đạt
	16CĐ-ĐL1
	37/4F Nam Lân Bà Điểm Hóc Môn
	037 653 4131
	
	

	11 
	Xuân Nguyễn Văn Xuân
	16CĐ-ĐL1
	81/43 Năm Châu, Q Tân Bình
	097 867 2992
	
	

	12 
	Khoa Ngô Mạnh Khoa
	16CĐ-ĐL1
	129 Bàu Cát 3 Phường 12 Quận Tân Bình
	902799595
	
	

	13 
	Lâm Lương Văn Lâm
	16CĐ-ĐL1
	1/37 Tân Thành P Hòa Thạnh, Q Tân Phú
	093 255 6746
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đinh Đồng Hiệp - 0903914390 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Khách sạn Đệ Nhất  
Tại địa chỉ             : 18 Hoàng Việt P4, Q Tân Bình
Số ĐT, Fax liên hệ: A.Sang - 090 375 2466
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Cường Lê Cường
	16CĐ-ĐL1
	158/2A Hoàng Hoa Thám, p.12, q. Tân Bình
	098 299 9279
	
	

	2 
	Hiếu Huỳnh Ngọc Hiếu
	16CĐ-ĐL1
	270 Phạm Văn Hai P5, Q TB
	033 896 3975
	
	

	3 
	Hiếu Ngô Trung Hiếu
	16CĐ-ĐL1
	194/1 Đường Gò Dầu, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM
	093 231 6053
	
	

	4 
	Huy Trần Quốc Huy
	16CĐ-ĐL1
	24/24 Miếu Gò Xoài, P Bình Hưng Hòa Q.Bình Tân
	098 663 8512
	
	

	5 
	Hùng Trần Lê Thanh Hùng
	16CĐ-ĐL1
	60 Nguyễn Bá Tòng Q Tân Bình
	098 709 5462
	
	

	6 
	Duy Võ Khánh Duy
	16CĐ-ĐL1
	60 Nguyễn Bá Tòng Q TB
	032 568 3579
	
	

	7 
	Hào Kiều Anh Hào
	16CĐ-ĐL1
	10/26 Ấp 4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
	086 677 5187
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ

                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đinh Đồng Hiệp - 0903914390 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH cơ điện lạnh Minh Tín 
Tại địa chỉ             : 340/7 Quang Trung, P10, Gò vấp
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Trí - 093 406 7331; C.Quyên - 093 877 2995
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Bun Lê Văn Bun
	16CĐ-ĐL1
	338 Nguyễn Xí Q Bình Thạnh
	070 387 2311
	
	

	2 
	Hưng Đào Văn Hưng
	16CĐ-ĐL1
	144 Kha Vạn Cân Q Thủ Đức
	033 719 7615
	
	

	3 
	Năng Huỳnh Văn Năng
	16CĐ-ĐL1
	130 Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, q Thủ Đức
	036 817 1017
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đỗ Trọng Quý - 0908724099 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty Cổ phần SaiGon Triển Vọng SVISTA 
Tại địa chỉ             : 173A Nguyễn Văn Trỗi P11, Q Phú Nhuận
Số ĐT, Fax liên hệ: A.Vương - 091 606 1418
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Hiệp Hoàng Đăng Hiệp
	16CĐ-ĐL1
	53 Phạm Phú Thứ P11, QTB
	033 660 2605
	
	

	2 
	Khoa Bùi Nhật Đăng Khoa
	16CĐ-ĐL1
	53 Phạm Phú Thứ P11, QTB
	036 813 3644
	
	

	3 
	Khương Nguyễn Hoài Khương
	16CĐ-ĐL1
	Hẻm 842 Tỉnh lộ 10 Bình Tân
	036 916 0470
	
	

	4 
	Minh Dương Quan Minh
	16CĐ-ĐL1
	336 Quang Trung, Q Gò Vấp
	036 733 0745
	
	

	5 
	Thi Nguyễn Văn Thi
	16CĐ-ĐL1
	2276 QL1A P.Trung Mỹ Tây, Q12
	038 235 6216
	
	

	6 
	Phong Lê Quang Phong
	16CĐ-ĐL1
	Số 22/36 , Đường Hòa Bình, P.1, Q.11
	096 795 9213
	
	

	7 
	Tín Nguyễn Hoàng Tín
	16CĐ-ĐL1
	Số 22/36 , Đường Hòa Bình, P.1, Q.11
	039 630 0858
	
	

	8 
	Xuân Nguyễn Tấn Xuân
	16CĐ-ĐL1
	51/6F Tổ 9, Ấp 4, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
	036 816 1255
	
	

	9 
	Hoàng Dương Lê Hoàng
	16CĐ-ĐL1
	104/6 Nguyễn Trọng Tuyển, P.157, Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
	035 926 1419
	
	

	10 
	Phát Huỳnh Minh Phát
	16CĐ-ĐL1
	104/6 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
	099 595 1298
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ

                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đỗ Trọng Quý - 0908724099 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác dầu khí 
Tại địa chỉ             : Tầng 3, 46 Trương Định  P7 Q3
Số ĐT, Fax liên hệ: A.Khiết - 097 318 2837
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Thạch Nguyễn Ngọc Thạch
	16CĐ-ĐL1
	Tổ 11, Khu phố 8, P Tân Chánh Hiệp, Q.12
	096 549 3314
	
	

	2 
	Thuận Trần Văn Thuận
	16CĐ-ĐL1
	Tổ 11, Khu phố 8, P Tân Chánh Hiệp, Q.12
	093 414 9396
	
	

	3 
	Tuyền Đinh Văn Tuyền
	16CĐ-ĐL1
	Tổ 11, Khu phố 8, P Tân Chánh Hiệp, Q.12
	037 419 6194
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đỗ Trọng Quý - 0908724099 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH M&E Huy Hoàng 
Tại địa chỉ             : 270/75a Phan Đình Phùng P 1, Q.Phú Nhuận
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Hoàng - 090 331 1879
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Khải Trần Quang Khải
	16CĐ-ĐL2
	208/5 Đường Thạnh Lộc, P Thạnh Lộc, Q12
	 0965554951
	
	

	2 
	Kiệt Nguyễn Tuấn Kiệt
	16CĐ-ĐL2
	453/164 Lê Văn Sĩ  phường 2, Quận 3, Tp.HCM
	036 478 7761
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Hoàng Văn Viết - 0937911988 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH MTV Sản xuất - Phát triển Công nghệ TMT 
Tại địa chỉ             : 8 C Nguyễn Thái Học P1 Q Bình Thạnh
Số ĐT, Fax liên hệ: Trần Minh Thái - 090 373 8412
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Quân Nguyễn Minh Quân
	16CĐ-ĐL2
	14 Bình Trị Đông, Phường An lạc, Q Bình Tân
	037 516 0521
	
	

	2 
	Khanh Nguyễn Minh Khanh
	16CĐ-ĐL2
	33/45/28/2D Nguyễn Sĩ Sách, P15, Tân Bình
	079 208 7722
	
	

	3 
	Phú Trần Thanh Phú
	16CĐ-ĐL2
	381 Tây Thạnh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú
	096 936 9557
	
	

	4 
	Duy Mai Lê Duy
	16CĐ-ĐL2
	412/13 Lũy Bán Bích , Q Tân Phú
	094 740 7803
	
	

	5 
	Vinh Nguyễn Quốc Vinh
	16CĐ-ĐL2
	Ấp Đông An Phước Vĩnh Đông Cần Giuộc Long An
	037 360 9095
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Hoàng Văn Viết - 0937911988 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH Cơ nhiệt Lạnh Á Châu 
Tại địa chỉ             : 330/16 Bình Trị Đông p. Bình Trị Đông , Q. Bình Tân
Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Đoàn Đức Trí - 091 362 4856
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Thới Nguyễn Văn Thới
	16CĐ-ĐL2
	49/38/6 Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
	032 579 1666
	
	

	2 
	Nam Lê Nguyễn Hoài Nam
	16CĐ-ĐL2
	Tồ 1 khu phố 5 thị trấn củ chi TPHCM
	098 804 4978
	
	

	3 
	Nam Nguyễn Thành Nam
	16CĐ-ĐL2
	Hẻm 125, P Tân Mỹ Tân Thuận Tây, Q7
	032 626 4455
	
	

	4 
	Phạm Trí Thông
	16CĐ-ĐL2
	521/32 trường chinh, p3, Q Tân Bình
	070 831 3919
	
	

	5 
	Lê Ngọc Tâm Hải Triều
	16CĐ-ĐL2
	E10/4Z, Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, h. Bình Chánh
	093 389 5492
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Phan Văn Hòa - 0983057201 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH MTV TMDV Thiết Giang   
Tại địa chỉ             : 497/ 18 Phan Văn Trị P5, Q. Gò Vấp
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Thạnh - 090 371 6614
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Chung Lê Minh Chung
	16CĐ-ĐL2
	58/10A P. Tân Thới Nhất, Q12
	033 985 0746
	
	

	2 
	Nhân Hồ Anh Nhân
	16CĐ-ĐL2
	39/23/12 Hoàng Bật Đạt, P15, Q Tân Bình
	033 351 8855
	
	

	3 
	Phú Phạm Duy Phú
	16CĐ-ĐL2
	Đường số 9, Q. Bình Tân
	033 872 9730
	
	

	4 
	Kha Nguyễn Nhựt Kha
	16CĐ-ĐL2
	Dường số 4, Bình Hung, Bình Chánh
	033 622 6401
	
	

	5 
	Tiên Huỳnh Trung Tiên
	16CĐ-ĐL2
	22/7 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11
	037 408 8243
	
	

	6 
	Tuấn Đoàn Ngọc Tuấn
	16CĐ-ĐL2
	319/10 Bình qưới P 28 Q.Bình thạnh
	097 823 8380
	
	

	7 
	Tuấn Võ Minh Tuấn
	16CĐ-ĐL2
	22/7 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11
	091 564 2479
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ

                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Phan Văn Hòa - 0983057201 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH Điện Lạnh Miền Tây 
Tại địa chỉ             : 28 An Hội , P.13,Q Gò Vấp
Số ĐT, Fax liên hệ: A.Thạnh - 090 371 6614
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Đăng Trần Thanh Đăng
	16CĐ-ĐL2
	75/39/2/13 Lý Thánh Tông, tân Thới Hòa, Tân Phú
	076 861 2953
	
	

	2 
	Huy Nguyễn Thanh Huy
	16CĐ-ĐL2
	Tổ 6 ấp 2, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp.HCM
	077 331 5973
	
	

	3 
	Quý Lê Văn Quý
	16CĐ-ĐL2
	183 Cao Lỗ, P4, Q 8
	035 682 7799
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Phan Văn Hòa - 0983057201 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH Điểm xanh Việt Nam 
Tại địa chỉ             : 282Đường 3/2 P12, Q10,TpHCM
	Nhà máy D20/4/1 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc, Bình Chánh
Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Dương Thanh Bình - 097 983 8381; 096 322 7226
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Phúc Nguyễn Hoàng Anh Phúc
	16CĐ-ĐL2
	13 Đường 8, KP2, HBC, Thủ Đức
	097 716 0331
	
	

	2 
	Tân Vũ Minh Tân
	16CĐ-ĐL2
	3E/4 Tổ 15, KP6, P.Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM
	098 276 1806
	
	

	3 
	Nguyễn Thanh Diễn
	16CĐ-ĐL2
	591/4/9 Bình Thới, P10, Q11
	076408 1958
	
	

	4 
	Trang Nhựt Trung
	16CĐ-ĐL2
	373/27 Âu Cơ, p. Phú Trung, Tân Phú
	070 389 8565
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đặng Thế Huân - 0908014811 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Đại Việt  
Tại địa chỉ             : lô II-6 Đường CN13 Khu CN Tân Bình , p. Tây Thạnh, Q.Tân Bình
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Mạnh GĐ - 0909178178
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Chí Công
	16CĐ-ĐL2
	566/55 Nguyễn Thái Sơn, F4, Q Gò Vấp
	036 256 2674
	
	

	2 
	Nguyễn Thái Trung
	16CĐ-ĐL2
	144/9 Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM
	039 240 5958
	
	

	3 
	Huỳnh Trần Minh Luân
	16CĐ-ĐL2
	221D/13 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
	033 586 3535
	
	

	4 
	Võ Duy Huy
	16CĐ-ĐL2
	47/5 Trường Chinh,P12, Q Tân Bình
	079 748 2822
	
	

	5 
	Dương Đình Long
	16CĐ-ĐL2
	566/55 Nguyễn Thái Sơn, F5, Q Gò Vấp
	039 516 8885
	
	

	6 
	Dương Quốc Đoàn
	16CĐ-ĐL2
	54 Đường 26/3 Bình Trị Đông, Q Bình Tân
	097 647 0220
	
	

	7 
	Nguyễn Thành Đông
	16CĐ-ĐL2
	16/76 Nam Cao, P.Tân Phú, Q.9
	035 585 2619
	
	

	8 
	Dương Minh Tiến
	16CĐ-ĐL2
	36 Tân Thới Nhất Q12
	086 915 9257
	
	

	9 
	Cao Tường Duy
	16CĐ-ĐL2
	106 Ấp Căn Cứ Xã Mỹ Thạnh Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre
	0345597244
	
	

	10 
	Lê Đức Huy
	16CĐ-ĐL2
	134 Âu Cơ, P10,Q Tân Bình
	097 701 1720
	
	

	11 
	Võ Trần Đức Huy
	16CĐ-ĐL2
	132/23 Âu Cơ, P10,Q Tân Bình
	038 407 0789
	
	

	12 
	Nguyễn Đức Huy
	16CĐ-ĐL2
	132/23 Âu Cơ, P10,Q Tân Bình
	096 969 2101
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Đặng Thế Huân - 0908014811 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ công nghiệp Xanh 
Tại địa chỉ             : 23A Đường 85, P Tân Quy, Q7
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Nguyễn Đăng Đức - 094 984 3133
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Lê Tấn Phát
	16CĐ-ĐL3
	3/7A phường Tân Thuận Đông, Q.7
	092 746 8724
	
	

	2 
	Đổ Văn Tâm
	16CĐ-ĐL1
	185 Ni sư Huỳnh Liên Q Tân Bình
	033 365 0609
	
	

	3 
	Lâm Hiếu Thuận
	16CĐ-ĐL1
	B7/3 Trịnh Như Khuê, ấp 2 Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
	093 863 7725
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Trần Đình Khoa - 0908819603 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty cổ phần Cơ Điện lạnhĐông SaPa 
Tại địa chỉ             : 456/72 Cao Thắng (nối dài) P12, q10
Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: A.Hữu - 090 330 0901
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Trần Minh Tâm
	16CĐ-ĐL3
	423/29/14 Trung Mỹ Tây Q 12
	033 333 0334
	
	

	2 
	Phạm Nguyễn Anh Tú
	16CĐ-ĐL3
	23/36/61 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
	038 476 9868
	
	

	3 
	Trần Quốc Toản
	16CĐ-ĐL3
	15/7C, KP5, Tổ 60, P.Tân Sơn Nhất, Q.12, Tp.HCM
	078 443 0216
	
	

	4 
	Giáp Hoài Nam
	16CĐ-ĐL3
	Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	0979306560
	
	

	5 
	Trần Thanh Nhân
	16CĐ-ĐL3
	đường B3, Tây Thạnh, q. Tân Phú
	 0368664796
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Trần Đình Khoa - 0908819603 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty Cơ năng Hiệp Thành 
Tại địa chỉ             : 43/11 Đường 120 P Tân Phú, Q9
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Thắng - 091 625 1122
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Thành Phú
	16CĐ-ĐL3
	1183/3/11 Phạm Thế Hiển phường 5, quận 8, TP.HCM
	086 685 6101
	
	

	2 
	Hồ Anh Tuấn
	16CĐ-ĐL3
	83 Cư Xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ, P.1, Q.3
	077 372 4250
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Trần Đình Khoa - 0908819603 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH Cơ điện lạnh Trung Nam 
Tại địa chỉ             : 2/92 Lê thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn
Số ĐT, Fax liên hệ: Anh Thuận -Kỹ thuật - 098 251 1332
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Nguyễn Tấn Thái
	16CĐ-ĐL3
	107/16/12A Lê Thị Bạch Cát, P.13, Quận 11
	036 317 7773
	
	

	2 
	Văn Phú Tiền
	16CĐ-ĐL3
	15/7C, KP5, Tổ 60, P.Tân Sơn Nhất, Q.12, Tp.HCM
	032 885 8877
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Võ Anh Hào - 0932755818 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty Cổ phần Dịch vụ WE AIR 
Tại địa chỉ             : 45 L Hồ Văn Huê, P 9, Q Phú Nhuận
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Trần Phan Anh Duy - 092 886 1839
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Trần Tấn Đạt
	16CĐ-ĐL3
	269/17 Nguyễn Thị Nhỏ, P 16, Q10
	092 945 1070
	
	

	2 
	Đoàn Văn Mạnh
	16CĐ-ĐL3
	11/1A Khu Phố 5 Phường Tân Hưng thuận Quận 12
	039 455 4858
	
	

	3 
	Phạm Duy Tâm
	16CĐ-ĐL3
	15/9A, Lê Lợi, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Tp. HCM
	039 549 4499
	
	

	4 
	Nguyễn Tuấn Anh
	16CĐ-ĐL3
	45/1 Ấp Vạn Hạnh Trung Chánh, Hóc Môn
	098 749 8011
	
	

	5 
	Đào Đình Cường
	16CĐ-ĐL3
	3/1P Ấp Mới 2, Xã Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM
	096 132 8997
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Võ Anh Hào - 0932755818 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN :  Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Lạnh Minh Phát
Tại địa chỉ             : 317 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q Tân Phú
Số ĐT, Fax liên hệ: A.Phụng - 090 896 8845
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Bùi Hoàng Duy
	16CĐ-ĐL3
	70/34 Đường 339, Đỗ Xuân Hợp, Q 9
	097 610 0841
	
	

	2 
	Nguyễn Anh Huân
	16CĐ-ĐL3
	725/66/5 Trường Chinh, Q Tân Bình
	034 828 8879
	
	

	3 
	Nguyễn Minh Phước
	16CĐ-ĐL3
	491 Hương Lộ 3, Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân
	092 938 6451
	
	


	Ngày      tháng       năm 2019	 Ngày         tháng       năm 2019
	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
		PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	Đinh Đồng Hiệp	Đinh Văn Đệ


                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Nguyễn Vũ Xuân Thì - 0908257922 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH TM&DV Nguyên Bình  
Tại địa chỉ             : 46 Võ Văn Tần, P6,Q3
Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: Anh Bình - 090 391 1987
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Trần Ngọc Thành
	16CĐ-ĐL3
	71/5 Tân Thành , Hòa Thạnh, Q Tân Phú
	036 260 6033
	
	

	2 
	Huỳnh Khang
	16CĐ-ĐL3
	193/26/3 Phú Định phường 16 quận 8 TP HCM
	090142 5744
	
	

	3 
	Phạm Thanh Phong
	16CĐ-ĐL3
	55/27/9 Nguyễn Văn Công, P.3, KP15, Gò Vấp
	086 5841872
	
	

	4 
	Mai Văn Quang
	16CĐ-ĐL3
	107 Ngô thị Thu Minh, P2, Q Tân Bình
	096 889 3106
	
	

	5 
	Nguyễn Anh Tuấn
	16CĐ-ĐL3
	165/28 Phan Văn Hớn, Q12
	097 909 4065
	
	

	6 
	Võ Xuân Việt
	16CĐ-ĐL3
	71/5 Tân thành, Hòa Thạnh, Tân phú
	098 147 9359
	
	

	7 
	Bạch Vĩnh Tuy
	16CĐ-ĐL3
	46 Huỳnh Văn Nghệ, P10, Q Tân Bình
	033 998 3744
	
	

	8 
	Biện Xuân Phước
	16CĐ-ĐL3
	Ấp Vẻ Vang, Lộc Phú, Lộc Ninh, Bình Phước
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	 P.TRƯỞNG KHOA 	KT.HIỆU TRƯỞNG 
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                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Nguyễn Vũ Xuân Thì - 0908257922 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tân và Kỳ 
Tại địa chỉ             : 5 Tân kỳ Tân Quý p5, Q TB
Số ĐT, Fax liên hệ: GĐ: A Trí - 090 362 8260
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 
	Trần Thế Lưu
	16CĐ-ĐL3
	53/10 Phạm Phú Thứ, P11, Q Tân Bình
	038772 6872
	
	

	2 
	Võ Hoài Phương
	16CĐ-ĐL3
	53/10 Phạm Phú Thứ, P11,Q TB
	096 349 9193
	
	

	3 
	Võ Xuân Vinh
	16CĐ-ĐL3
	53/10 Phạm Phú Thứ, P11,Q TB
	094 184 6541
	
	

	4 
	Đặng Mạnh Hùng
	16CĐ-ĐL3
	Hẻm 113 Đông Bắc, P.Tân Chánh Hiệp, Q12
	097 460 5534
	
	

	5 
	Nguyễn Văn Quang
	16CĐ-ĐL3
	379 Tân Hòa Đông, P Bình Trị Đông, Q.Bình Tân
	097 887 3235
	
	

	6 
	Vũ Đức Minh
	16CĐ-ĐL2
	Hẻm 113, Đông Bắc,p Tân Chánh Hiệp, Q12
	097 444 5982
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                  	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  Thầy Nguyễn Vũ Xuân Thì - 0908257922 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (028)38118676

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 16 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ :  20/5/2019 đến ngày 13/7/2019
                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH TM DV Diệp Thành 
Tại địa chỉ             : 143/19 Lê Quang Sung P6, Q6
Số ĐT, Fax liên hệ: A. Sum - 090 394 9291
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại
SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1 [bookmark: _GoBack]
	Nguyễn Trọng Đại Anh
	16CĐ-ĐL3
	166 Thoại Ngọc Hầu, P Phú Thạnh, Tân Phú
	090 731 8238
	
	

	2 
	Đỗ Văn Nên
	16CĐ-ĐL3
	74A Thân Nhân Trung, P 13, Q Tân Binh
	032 537 2020
	
	

	3 
	Nguyễn Hoài Nam
	16CĐ-ĐL3
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
	037 202 1219
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